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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Trung Hiếu 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Trần Đình Điệu 

Ông Nguyễn Văn Chương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hậu, Thư ký Toà án nhân dân huyện Thuỷ 

Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Vân, Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 01 năm 2021, t i tr  s  Tò  án nhân dân huyện Th y 

Nguyên, thành phố Hải Phòng   t    sơ th m   ng kh i v  án hình s  sơ th m th  

lý số:
 
07/2021/TLST-HS ngày 12 tháng 01 năm 2021 theo Quyết định đư  v  án r  

  t    số: 06/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 01 năm 2021 đối với các bị  áo: 

1. Nguyễn Văn L, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1988 t i thành phố Hải Phòng; 

Nơi  ư trú: Thôn 2,  ã K, huyện T, thành phố Hải Phòng; Nghề nghiệp: Không; 

Trình độ văn hó : 12/12; Dân tộ : Kinh; Giới tính: N m; T n giáo: Kh ng; Quố  

tị h: Việt N m; Con ông Nguyễn Văn K (đã  hết) và con bà L i Thị L (đã  hết); 

Chư   ó vợ con; Tiền án: Không; Tiền s : Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 13 

tháng 4 năm 2020     Ch  tị h Ủy b n nhân dân  ã K, huyện T, thành phố Hải 

Phòng áp d ng biện pháp giáo d   t i  ã thời h n 03 tháng và đã  hấp hành  ong 

theo Giấy  hứng nhận số 44/GCN-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020; Nhân thân: 

Quyết định số 107/QĐ-T  ngày 04 tháng 9 năm 2020     Tò  án nhân dân huyện 

Th y Nguyên, thành phố Hải Phòng áp d ng biện pháp    lý hành  hính đư  vào 

 ơ s    i nghiện bắt buộ  thời h n là 24 tháng về hành vi s  d ng m  túy ngày 

03/8/2020; Bị t m giữ từ ngày 17/11/2020 đến ngày 20/11/2020  huyển t m gi m; 

 ó mặt. 
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2. Bùi Doãn T1, sinh ngày 23 tháng 01 năm 1991 t i thành phố Hải Phòng; 

Nơi  ư trú: Thôn 8,  ã M, huyện T, thành phố Hải Phòng; Nghề nghiệp: T  do; 

Trình độ văn hó : 9/12; Dân tộ : Kinh; Giới tính: N m; T n giáo: Kh ng; Quố  

tị h: Việt N m; Con  ng Bùi Doãn D, sinh năm 1958 và con bà Nguyễn Thị M, 

sinh năm 1964; Có vợ là  hị Vũ Thị H, sinh năm 1997 và  ó một  on sinh năm 

2018; Tiền án: Không; Tiền s : Không; Nhân thân: Không; Ngày 05/11/2020 Bùi 

Doãn T1 bị bắt t m gi m về tội Mu  bán trái ph p  hất m  túy, quy định t i khoản 

2 Điều 251 Bộ luật Hình s ;  ó mặt. 

- Bị hại: Chị Ph m Thị H, sinh năm 1989; Đị   hỉ: Thôn 4,  ã G, huyện T, 

thành phố Hải Phòng; Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu  ó trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tò , nội dung v  

án đượ  tóm tắt như s u: 

Do không có tiền tiêu nên khoảng 10 giờ ngày 30/07/2020, Nguyễn Văn L 

r  Bùi Doãn T1 đi trộm  ắp tài sản, Bùi Doãn T1 đồng ý. Bùi Doãn T1 điều khiển 

 e m  t  biển số 16L9-6867  h  Nguyễn Văn L đến khu v   th n 4  ã G, huyện T, 

thành phố Hải Phòng phát hiện nhà  hị Ph m Thị H  ổng m , trong sân d ng  hiế  

 e máy điện. Qu n sát thấy nhà  hị Ph m Thị H kh ng  ó  i   nhà, Nguyễn Văn L 

và Bùi Doãn T1 dừng  e  á h  ổng nhà  hị Ph m Thị H khoảng 5m, Bùi Doãn T1 

ngồi trên  e  ảnh giới, Nguyễn Văn L đi bộ vào sân nhà  hị Ph m Thị H dắt  hiế  

 e máy điện r   hỗ Bùi Doãn T1. Do kh ng kh i động đượ   e máy điện nên 

Nguyễn Văn L ngồi lên  e để Bùi Doãn T1 điều khiển  e m  t  dùng  hân đ y  e 

máy điện đi về khu v   thôn 2,  ã Gi  Minh. Cả h i m ng  e máy điện  ất giấu 

vào khe tường ng i nhà ho ng  hờ  ơ hội m ng đi tiêu th . Đến khoảng 14 giờ 

cùng ngày khi Nguyễn Văn L và Bùi Doãn T1 điều khiển  e m  t  qu y l i ng i 

nhà ho ng để lấy  hiế   e máy điện m ng đi tiêu th  thì l   lượng C ng  n kiểm 

tr , phát hiện bắt giữ. 

Vật  hứng thu giữ gồm 01  hiế   e máy điện, nhãn hiệu K ZUKI X1, màu 

đỏ đen; 01  hiế   e m  t  màu   nh, nhãn hiệu Hond  W ve, biển số 16L9-6867; 

01  hiế  mũ bảo hiểm màu đen, 01  hiế  kh u tr ng y tế màu  ám thu     Nguyễn 

Văn L. Tiến hành kiểm tr  dữ liệu video trí h  uất từ   mer      nhà  hị Ph m Thị 

H  á  định từ 10 giờ 18 phút tới l0 giờ 19 phút 56 giây ngày 30/7/2020 hình ảnh 

qu y trong video là hình ảnh     Nguyễn Văn L vào sân nhà  hị Ph m Thị H 

 hiếm đo t 01  hiế   e máy điện màu đỏ đen. Ngày 18/8/2020, Hội đồng định giá 

tài sản trong tố t ng hình s  huyện Th y Nguyên kết luận: Xe máy điện nhãn hiệu 

K ZUKI X1, màu sơn đỏ đen  ó trị giá 9.000.000 đồng.  

Quá trình điều tr , Nguyễn Văn L bỏ trốn, đến ngày 17/11/2020 bị bắt theo 

quyết định truy nã     Cơ qu n Cảnh sát điều tr  C ng  n huyện Th y Nguyên. 
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Ngày 05/11/2020 Bùi Doãn T1 bị Cơ qu n Cảnh sát điều tr  C ng  n huyện Th y 

Nguyên bắt t m gi m về tội Mua bán trái ph p  hất m  túy, quy định t i khoản 2 

Điều 251 Bộ luật Hình s . 

Bị h i là  hị Ph m Thị H khai đúng như nội dung v  án đã đượ  tóm tắt   

trên,  hị đã đượ   trả l i  hiế   e máy điện,  hị đề nghị giải quyết v  án theo quy 

định pháp luật và kh ng  ó yêu  ầu bồi thường.  

Cá  bị  áo Nguyễn Văn L và Bùi Doãn T1 đều kh i đã th   hiện hành vi 

như nội dung nêu trên và đồng ý với tội d nh mà Kiểm sát viên luận tội, kết tội đối 

với các bị  áo, ăn năn hối hận về việ  trộm  ắp tài sản, đề nghị giảm nhẹ hình ph t 

 ho  á  bị  áo. 

Cáo tr ng số 17/CT-VKS ngày 11 tháng 01 năm 2021 Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng đã truy tố các bị  áo Nguyễn Văn L 

và Bùi Doãn T1 về tội Trộm  ắp tài sản theo khoản 1 Điều 173     Bộ luật Hình 

s . 

Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng   t   : Áp d ng khoản 1 Điều 173, điểm s 

khoản 1 Điều 51 (riêng bị  áo Nguyễn Văn L thêm điểm i khoản 1 Điều 51), Điều 

38, Điều 17, Điều 58     Bộ luật Hình s ,    ph t các bị  áo Nguyễn Văn L, Bùi 

Doãn T1 từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù đều về tội Trộm  ắp tài sản. Không áp 

d ng hình ph t bổ sung đối với  á  bị  áo. Về trá h nhiệm bồi thường thiệt h i, 

vấn đề dân s  kh ng  ó yêu  ầu. X  lý vật  hứng áp d ng Điều 47     Bộ luật 

Hình s  và Điều 106     Bộ luật Tố t ng hình s  tị h thu tiêu h y. Cá  bị  áo phải 

nộp án phí hình s  sơ th m theo quy định     pháp luật. 

                                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Cá  hành vi, quyết định tố t ng      ơ qu n tiến hành tố t ng, người tiến 

hành tố t ng trong quá trình điều tr , truy tố,   t    đều hợp pháp.  

[2] Về tội ph m mà Viện kiểm sát truy tố đối với  á  bị  áo: Lời kh i     

 á  bị  áo t i phiên tò  phù hợp với lời kh i t i  ơ qu n điều tr , lời kh i     bị 

h i, kết luận định giá tài sản, biên bản  á  định hiện trường, vật  hứng thu giữ và 

 á  tài liệu khá   ó trong hồ sơ v  án. Vì vậy, đã  ó đ   ơ s  để kết luận khoảng 

sau 10 giờ ngày 30/07/2020  á  bị  áo Nguyễn Văn L và Bùi Doãn T1 đã  ùng 

 hung ý  hí và th   hiện hành vi l n lút  hiếm đo t 01  hiế   e máy điện nhãn 

hiệu K ZUKI X1, màu sơn đỏ đen trị giá 9.000.000 đồng      hị Ph m Thị H t i 

thôn 4,  ã G, huyện T, thành phố Hải Phòng. Nên hành vi      á  bị  áo Nguyễn 

Văn L và Bùi Doãn T1 đ  yếu tố  ấu thành tội Trộm  ắp tài sản theo khoản 1 Điều 

173     Bộ luật Hình s . Cáo tr ng số 17/CT-VKS ngày 11 tháng 01 năm 2021 

    Viện kiểm sát nhân dân huyện Th y Nguyên truy tố  á  bị  áo và lời luận tội, 

kết tội     Kiểm sát viên t i phiên tò  là đúng pháp luật.  
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[3] Tính  hất     v  án là ít nghiêm trọng, hành vi ph m tội      á  bị  áo là 

ít nguy hiểm đã  âm ph m tài sản     người khá  đượ  pháp luật bảo vệ gây mất 

trật t  trị  n  ã hội. Đây là v  án đồng ph m, phân hó  v i trò những người đồng 

ph m   t thấy bị  áo Nguyễn Văn L là người đề  uất và th   hành tí h     nên vị 

trí, v i trò trong v  án là   o hơn bị  áo Bùi Doãn T1 là người th   hành tí h    . 

Cá  bị  áo kh ng  ó tình tiết tăng nặng trá h nhiệm hình s . Cá  bị  áo thành kh n 

khai báo nên  á  bị  áo  ó tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình s  đượ  quy định t i 

điểm s khoản 1 Điều 51     Bộ luật Hình s . Bị  áo Nguyễn Văn L ph m tội lần 

đầu thuộ  trường hợp ít nghiêm trọng nên đượ  áp d ng tình tiết giảm nhẹ trá h 

nhiệm hình s  theo quy định t i điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình s . Cá  bị 

 áo là người nghiện m  túy, bị  áo Nguyễn Văn L s u khi ph m tội bỏ trốn và  ó 

tiền s , bị  áo Bùi Doãn T1 đã bị kh i tố về tội Mu  bán trái ph p  hất m  túy thể 

hiện  á  bị  áo đều  ó nhân thân  ấu. Vì vậy thấy  ần thiết phải áp d ng hình ph t 

tù đối với các bị  áo, như vậy mứ  hình ph t  hính mà đ i diện Viện kiểm sát đề 

nghị áp d ng đối với các bị  áo là phù hợp. 

[4] T i khoản 5 Điều 173     Bộ luật Hình s  quy định hình ph t bổ sung là 

ph t tiền, do  á  bị  áo kh ng  ó nghề nghiệp ổn định và tài sản nên Hội đồng   t 

   kh ng áp d ng hình ph t bổ sung đối với  á  bị  áo. 

[5] Về trá h nhiệm bồi thường thiệt h i, vấn đề dân s : Kh ng  ó yêu  ầu 

nên Hội đồng   t    không xem xét.  

[6] Về    lý vật  hứng áp d ng Điều 47 Bộ luật Hình s  và Điều 106 Bộ 

luật Tố t ng Hình s : Tị h thu tiêu h y 01  hiế  mũ bảo hiểm màu đen, 01  hiế  

kh u tr ng y tế màu  ám đều đã qu  s  d ng do liên qu n đến tội ph m và kh ng 

 òn giá trị s  d ng.  

[7] Trong v  án này: Có 01  hiế  USB lưu l i hình ảnh     Nguyễn Văn L 

vào sân nhà  hị Ph m Thị H  hiếm đo t 01  hiế   e máy điện màu đỏ đen  huyển 

 ùng hồ sơ v  án. 01  hiế   e m  t  biển số 16L9-6867  ơ qu n C ng  n thu giữ, 

tài liệu điều tr   á  định  h  s  hữu hợp pháp là  nh Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 

1973, trú t i th n 2,  ã K, huyện T, thành phố Hải Phòng.  nh Nguyễn Văn Tuân 

cho Nguyễn Văn L mượn  e m  t  để đi l i,  nh kh ng biết việ  Nguyễn Văn L s  

d ng  e m  t  đi trộm  ắp tài sản nên Cơ qu n  ảnh sát điều tr  kh ng    lý và trả 

l i  hiế   e m  t  trên  ho  nh Nguyễn Văn Tuân s  d ng. 

[8] Cá  bị  áo phải nộp án phí hình s  sơ th m theo quy định     pháp luật. 

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 17; 

Điều 58     Bộ luật Hình s ,    ph t: Nguyễn Văn L 18 (mười tám) tháng tù về 
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tội Trộm  ắp tài sản, thời h n  hấp hành hình ph t tù tính từ ngày bị bắt t m giữ 

ngày 17/11/2020. 

Căn  ứ vào khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 17, 

Điều 58     Bộ luật Hình s ,    ph t: Bùi Doãn T1 15 (mười lăm) tháng tù về tội 

Trộm  ắp tài sản, thời h n  hấp hành hình ph t tù tính từ ngày bị bắt t m gi m 

ngày 05/11/2020. 

Về    lý vật  hứng áp d ng Điều 47 Bộ luật Hình s  và Điều 106 Bộ luật Tố 

t ng Hình s : Tị h thu tiêu h y 01  hiế  mũ bảo hiểm màu đen, 01  hiế  kh u 

tr ng y tế màu  ám đều đã qu  s  d ng (Theo Biên bản gi o nhận vật  hứng, tài 

sản ngày 11/01/2021     Chi     Thi hành án dân s  huyện Th y Nguyên, thành 

phố Hải Phòng). 

Về án phí áp d ng Điều 136 Bộ luật Tố t ng hình s , khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016     Ủy b n thường v  Quố  hội: 

Buộ   á  bị  áo Nguyễn Văn L, Bùi Doãn T1 mỗi bị  áo phải nộp 200.000 đồng án 

phí hình s  sơ th m.  

Về quyền kháng  áo áp d ng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố t ng hình s : 

Bị  áo  ó mặt t i phiên tò   ó quyền kháng  áo bản án trong thời h n 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Bị h i vắng mặt t i phiên tò   ó quyền kháng  áo bản án trong 

thời h n 15 ngày tính từ ngày nhận đượ  bản án hoặ  ngày bản án đượ  niêm yết 

theo quy định     pháp luật. 

Trường hợp bản án đượ  thi hành theo quy định t i Điều 2 Luật Thi hành án 

dân s  thì người đượ  thi hành dân s , người phải thi hành dân s   ó quyền thỏ  

thuận thi hành án, quyền yêu  ầu thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặ  bị  ưỡng 

 hế thi hành án theo quy định t i  á  các điều 6, 7, 7  và 9 Luật Thi hành án dân 

s ; thời hiệu thi hành án đượ  th   hiện theo quy định t i Điều 30 Luật Thi hành 

án dân s . 

Nơi nhận: 

- T ND thành phố Hải Phòng; 

- VKSND thành phố Hải Phòng; 

- Tr i t m gi m C ng  n TP Hải Phòng; 

- VKSND huyện Th y Nguyên; 

- Chi     TH DS huyện Th y Nguyên; 

- CQCSĐT C ng  n huyện Th y Nguyên; 

- UBND  ấp  ã nơi bị  áo  ư trú; 

- Bị  áo; Người th m gi  tố t ng khá ; 

- S  tư pháp thành phố Hải Phòng; 

- Phòng PV06, PC10; 

- Lưu: VT; HCTP; Hồ sơ v  án. 
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